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Tổng kết việc thực hiện Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT quy định
 về quản lý đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông và triển khai hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở

	Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành tổng kết việc thực hiện Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (sau đây gọi tắt là Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT) và triển khai hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở. Kết quả như sau: 
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến các chính sách
	1.1. Bối cảnh quốc tế: 
Thế giới ngày nay đang chứng kiến những biến động to lớn, diễn ra nhanh chóng, phức tạp và khó lường, định hình lại mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, toàn cầu hóa đã và đang tạo ra những thay đổi cơ bản trong việc xác định vai trò quản lý nhà nước và bộ máy hành chính ở mọi cấp độ.
Xu hướng quản trị quốc gia và địa phương ngày càng chú trọng vào kết quả và hiệu quả hoạt động quản lý, không chỉ dừng lại ở quy trình. Với mục tiêu là giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, tăng tính chuyên nghiệp và hiệu quả cung cấp dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Đặc biệt, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng 4.0) với trọng tâm là công nghệ số đang tạo ra những đột phá chưa từng có. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và tri thức được kết nối toàn cầu không chỉ mang đến những cơ hội mà còn đặt ra không ít thách thức cho mọi quốc gia, dân tộc. Điều này đòi hỏi các Chính phủ phải chuyển đổi mạnh mẽ từ phương thức quản lý truyền thống sang xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số và chính quyền số. Việc ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và công nghệ số trong quản lý nhà nước không chỉ giúp nâng cao năng lực điều hành mà còn cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Hơn thế nữa, sự phát triển của công nghệ thông tin, chuyển đổi số còn cho phép người dân tiếp cận gần hơn với hoạt động của chính quyền, tăng cường minh bạch và khả năng giám sát các hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan hành chính từ trung ương đến địa phương. Đây là yếu tố then chốt để xây dựng một nền hành chính liêm chính, dân chủ và hiệu quả.
1.2. Bối cảnh trong nước: 
Sau 8 năm triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, những chuyển biến tích cực ban đầu đã được ghi nhận, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần được tháo gỡ để đạt được mục tiêu tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả như sự chồng chéo, phân định không rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ dẫn đến tình trạng "lấn sân", cản trở, hoặc thậm chí "vô hiệu hóa" lẫn nhau... Do đó, việc sắp xếp lại các bộ, ngành, địa phương theo hướng tinh gọn không chỉ là một giải pháp tình thế mà là một yêu cầu khách quan và cấp thiết, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, khắc phục những tồn tại về bộ máy cồng kềnh, giảm thiểu lãng phí nguồn lực. Đồng thời, tạo tiền đề vững chắc để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, giúp Việt Nam thích ứng linh hoạt hơn với những biến động phức tạp của thế giới và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. 
	Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; 
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ thể hiện thông qua các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng các Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, nhiều thay đổi quan trọng đang dần định hình. Cụ thể như: việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy tại các bộ ngành trong đó có việc chuyển giao một số đơn vị thuộc khối thông tin, báo chí từ Bộ Thông tin và Truyền thông (trước đây) sang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kể từ ngày 01/3/2025.  Đặc biệt là chủ trương sắp xếp lại địa giới hành chính từ 63 tỉnh, thành phố xuống còn 34 đơn vị cấp tỉnh, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2025. 
	Cũng trong thời điểm này, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết 57-NQ/TW mang tính định hướng chiến lược rõ ràng, đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển đất nước. Đây được coi là "tư duy số" về phát triển, mang tính đột phá sáng tạo, tạo tiền đề đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trở thành nhân tố và trụ cột chính. Nhằm đạt được mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt trên 80%; tầm nhìn đến năm 2045, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát triển vững chắc, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. 
 	Xuất phát từ những lý do trên, việc nghiên cứu, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật nói chung và pháp luật chuyên ngành nói riêng là cần thiết và cấp bách trong bối cảnh hiện tại. Những thay đổi sâu rộng về tổ chức bộ máy nhà nước, cùng với các biến động nhanh chóng của thế giới, đòi hỏi hệ thống văn bản pháp luật phải được rà soát, điều chỉnh kịp thời để phù hợp với mô hình mới, hướng tới sự tinh gọn và hiệu quả. Đặc biệt, quá trình triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang đặt ra những yêu cầu mới cho hạ tầng thông tin cơ sở. Việc sửa đổi Thông tư số 39/2022/TT-BTTTT quy định về quản lý đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT sẽ giúp cho các địa phương có công cụ pháp lý quan trọng để đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại, góp phần phát triển đồng bộ hệ thống đài truyền thanh cấp xã, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số và sự phát triển của đất nước; đảm bảo hoạt động cung cấp thông tin thiết yếu đến người dân, đặc biệt ở các khu vực khó khăn, vùng núi, biên giới, hải đảo.
2. Quá trình thực hiện tổng kết
Để có cơ sở tổng kết 05 năm thực hiện Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT; thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 2591/BVHTTDL-TTCS ngày 09/6/2025 hướng dẫn tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT, gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các địa phương, Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại đã tổng hợp và xây dựng báo cáo với 02 nội dung chính: 
- Kết quả thực hiện trong đó đánh giá thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực thi các nội dung của Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT;
- Đề xuất, kiến nghị các nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung của Thông tư 39/2020/TT-BTTTT.
Việc tổng kết Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT diễn ra trong thời điểm các địa phương vừa trải qua giai đoạn 1 sắp xếp lại các sở, ngành, đặc biệt là việc chuyển giao các nhiệm vụ quản lý nhà nước về xuất bản, in, phát hành, báo chí, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử từ Sở Thông tin và Truyền thông (trước đây) sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hoá và Thể thao. Các nội dung tổng kết Thông tư 39/2020/TT-BTTTT chủ yếu mang tính kỹ thuật, an toàn thông tin nhưng lại ảnh hưởng, tác động trực tiếp tới hoạt động thông tin cơ sở tại địa phương, cụ thể là hoạt động của hệ thống truyền thanh cấp xã, nên các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hoá và Thể thao được giao nhiệm vụ tổ chức tổng kết và xây dựng báo cáo tại một số địa phương còn lúng túng, chất lượng báo cáo chưa cao. 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT
1.1. Công tác chỉ đạo triển khai 
Ngay sau khi Thông tư có hiệu lực thi hành, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trước đây) đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 71 văn bản chỉ đạo: Đề án, Kế hoạch, hướng dẫn, triển khai thực hiện Thông tư, đồng thời các Sở Thông tin và Truyền thông cũng chủ động ban hành trên 50 văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện. Đặc biệt từ cơ sở pháp lý của Thông tư một số địa phương đã chủ động ban hành Nghị quyết của Tỉnh ủy/Thành uỷ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin cơ sở; các Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin cơ sở, đầu tư phát triển đài truyền thanh ứng dụng công nghệ tin - viễn thông… Các địa phương đã triển khai thực hiện Thông tư gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương góp phần tích cực trong việc hoàn thiện hạ tầng thông tin cơ sở nâng cao chất lượng cung cấp thông tin thiết yếu đến người dân. Một số địa phương tiêu biểu như:
(1) Tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: xây dựng và triển khai hệ thống đài truyền thanh thông minh cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2024-2027; 
(2) Tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các cấp các ngành xây dựng và triển khai các kế hoạch, cơ chế, chính sách đẩy mạnh hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn. Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành các Nghị quyết về chế độ, chính sách đối với hoạt động của đài truyền thanh cấp huyện xã cụ thể: Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang (trong đó Điều 15 quy định chi sự nghiệp phát thanh truyền hình đối với đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã);
(3) Tỉnh ủy tỉnh Lai Châu ban hành Kết luật số 224-KL/TU ngày 18/10/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh trong đó mục tiêu đến năm 2025: “100% xã, phường, thị trấn có trạm truyền thanh FM; 80% thôn, bản, tổ dân phố có cụm loa truyền thanh cơ sở hoạt động ổn định”; Sở Thông tin và Truyền thông (nay là Sở Văn hóa, Thể thoa và Du lịch) đã chủ động phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2255/KH-UBND ngày 30/6/2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoan 2021-2025 trên địa bàn tỉnh trong đó tập trung hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động đài truyền thanh cấp xã” 
(4) Tỉnh Ninh Bình ban hành Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 29/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh - xây dựng hệ thống đài truyền thanh cấp xã; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 08/6/2020 về triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh… 
1.2. Công tác tổ chức thực hiện 
- Ra đời trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh, Thông tư 39/2020/TT-BTTTT là văn bản quy phạm pháp luật duy nhất điều chỉnh hoạt động của đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, thay thế dần cho mô hình truyền thanh truyền thống (truyền thanh có dây, không dây FM). Đài truyền thanh cấp xã nói chung, đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT nói riêng đã phát huy được lợi thế gần dân, sát dân, kịp thời, tiện ích đóng vai trò quan trọng, chuyển tải kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương đến người dân. Với nội dung quy định cụ thể, sát với thực tế về quản lý, mô hình kết nối, yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật, an toàn thông tin… tạo điều thuận lợi cho công tác triển khai xây dựng hệ thống đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT tại các địa phương, đồng thời kết nối với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh để quản lý tập trung. 
- Việc triển khai thực hiện Thông tư 39/2020/TT-BTTTT được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các sở ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đã quan tâm lồng ghép nguồn lực, chỉ đạo triển khai thực hiện, trao đổi, giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện Thông tư đảm bảo đúng định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông (trước đây). 
- Từ nguồn lực của các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, các địa phương đã từng bước đầu tư mới, nâng cấp chuyển đổi sang đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông và đã nhận được sự ủng hộ của đội ngũ những người làm công tác thông tin cơ sở và người dân các địa phương. 
Theo số liệu báo cáo tính đến tháng 6/2025 (trước thời điểm sắp xếp lại các đơn vị hành chính) toàn quốc có:
- 9.636 đài truyền thanh cấp xã /10.035 xã, phường, thị trấn, đạt tỷ lệ 96%;
- 3.987 đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT, đạt tỷ lệ 41.1%, tăng 820 % so với năm 2020 (trước thời điểm Thông tư có hiệu lực thi hành);
- 49.584 cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT-VT.
2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật
2.2. Kết quả thi hành Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT 
2.2.1. Đánh giá về những ưu điểm
-  Về danh mục thành phần cơ bản, yêu cầu kỹ thuật của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT đã đáp ứng các yêu cầu cơ bản mang lại hiệu quả cao phù hợp với xu thế phát triển, chuyển đổi số hiện nay, giúp tiết kiệm chi phí quản lý, vận hành và sử dụng. 
+ Các thiết bị phần cứng: gọn nhẹ, dễ lắp đặt và vận hành, tiết kiệm chi phí so với hệ thống truyền thanh truyền thống; kết nối liền mạch với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh, cho phép chia sẻ nội dung đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện và xã.
+ Các thiết bị phần mềm: cho phép quản lý tập trung, giám sát và điều khiển hệ thống từ xa qua mạng, nâng cao hiệu quả vận hành; hỗ trợ sản xuất chương trình phát thanh một cách chủ động, cho phép lưu trữ nội dung và dễ dàng truy xuất dữ liệu để kiểm tra, giám sát khi cần.
- Về mô hình kết nối và yêu cầu chia sẻ dữ liệu đối với đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT.
+ Mô hình kết nối được tổ chức theo hướng kết nối đa tầng (xã - huyện - tỉnh - trung ương) đảm bảo tính hiệu quả giúp tăng cường khả năng truyền tải thông tin nhanh chóng từ cấp trên xuống cơ sở; đảm bảo tính linh hoạt do có thể điều khiển từ xa qua phần mềm, phát thanh tự động, hẹn giờ, tích hợp giọng nói sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). 
+ Việc sử dụng cụm thu phát thanh không dây và ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông giúp tiết kiệm chi phí dài hạn (chi phí bảo trì, chi phí vận hành…) khi tổ chức triển khai tại những địa bàn có điều kiện khó khăn đặc biệt là vùng sâu, vùng xa.
- Về an toàn thông tin đối với hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT: Để đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, các quy định đã được hướng dẫn cụ thể trong Thông tư như: kiểm tra và đánh giá an toàn định kỳ, mã hóa dữ liệu để bảo mật thông tin, quản lý người dùng và xác thực chặt chẽ và hạn chế can thiệp trái phép từ bên ngoài, giúp các địa phương thuận lợi trong quá trình triển khai. 
- Về trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan, tổ chức quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT.
+ Các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền tại cơ sở. 
+ Ủy ban nhân dân cấp xã đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý, tổ chức hoạt động đài truyền thanh: ban hành quy chế phối hợp, phân công cán bộ phụ trách; có sự giám sát về nội dung phát thanh, kiểm tra thiết bị định kỳ…Xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo từng quý gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.
2.2.2. Đánh giá về những bất cập, hạn chế (theo tổng hợp báo cáo từ địa phương)
- Về danh mục thành phần cơ bản yêu cầu kỹ thuật của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT.
+ Đối với thiết bị phần cứng: Một số thiết bị có yêu cầu kỹ thuật cao, giá thành cao; Không có đơn vị bảo hành tại chỗ, gây gián đoạn hoạt động khi thiết bị hỏng hóc; Hạ tầng viễn thông chưa đồng bộ nên việc kết nối còn gặp khó khăn (do mất tín hiệu, do thời tiết xấu) dẫn đết chất lượng âm thanh không ổn định… 
+ Đối với thiết bị phần mềm: một số yêu cầu kỹ thuật chưa phù hợp trong thực thế, không có cơ chế lưu trữ, phân loại và khai thác nội dung đã phát. Việc số hóa và lưu trữ trên hệ thống chưa được thực hiện do thiếu máy chủ và phần mềm quản lý gây khó khăn khi cần trích xuất các chương trình cũ…
- Về mô hình kết nối và yêu cầu chia sẻ dữ liệu đối với đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT.
+ Mô hình kết nối: chưa có mô hình kết nối thống nhất làm cơ sở cho các đơn vị cung cấp giải pháp kỹ thuật. Do đó, việc sử dụng các nền tảng phần cứng, phần mềm và các giao thức kết nối chưa đồng nhất, dẫn đến việc tích hợp và đồng bộ dữ liệu còn gặp một số khó khăn; Chưa có các tiêu chuẩn bắt buộc về giao tiếp API khiến cho việc tiếp nhận và phân phối nội dung từ các cấp cao hơn (Trung ương, cấp tỉnh) thường bị gián đoạn hoặc không tương thích.
+ Chia sẻ dữ liệu: Thông tư chưa chuẩn hóa quy định về định dạng dữ liệu (như mp3, xml), gây khó khăn trong việc quản lý và trao đổi thông tin. Mô hình chia sẻ chủ yếu theo chiều dọc (từ trên xuống), chưa có sự chia sẻ ngang giữa các xã hoặc với người dân. Điều này làm giảm tính linh hoạt và hiệu quả của hệ thống. Ngoài ra, việc thiếu tiêu chuẩn bảo mật và cập nhật thường xuyên cũng khiến các cụm thu phát thanh dễ bị chiếm quyền điều khiển, dẫn đến nguy cơ can thiệp vào nội dung phát sóng.
- Về an toàn thông tin đối với hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT.
+ Các quy định về an toàn thông tin cho hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông hiện có một số bất cập so với thực tế như: một số căn cứ pháp lý được viện dẫn đã hết hiệu lực và được thay thế bằng văn bản khác; chưa có quy định về quy trình xử lý sự cố khi bị tấn công mạng, chưa có quy trình hoặc hướng dẫn cụ thể về bảo vệ an toàn thông tin cho hệ thống truyền thanh.
+ Việc đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống truyền thanh còn gặp nhiều khó khăn trong thực tế triển khai như: nhiều địa phương chưa áp dụng mô hình bảo vệ 03 lớp (gồm các lớp: thiết bị, phần mềm, con người) và không có chính sách phân quyền truy cập rõ ràng. Các thiết bị điều khiển và phần mềm thường dùng chung cho nhiều việc nên dễ bị nhiễm mã độc.
- Về trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan, tổ chức quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT.
+ Một số quy định trong Thông tư không còn phù hợp với thực tế cũng như chưa phù hợp với quy định tại Nghị định số 49/2024/NĐ-CP quy định về hoạt động thông tin cơ sở; các quy định về phân cấp không còn phù hợp…Một số địa phương chưa bố trí nguồn kinh phí chi thường xuyên cho việc duy trì hoạt động phát thanh tại cơ sở. 
+ Trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin và an toàn, bảo mật thông tin của cấp xã còn yếu, do đó ảnh hưởng đến việc vận hành hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.  
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
	- Về căn cứ pháp lý: 
 	+ Một số căn cứ pháp lý được viện dẫn để xây dựng Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT như: Luật công nghệ thông tin ngày 29/6/2006, Luật Viễn thông ngày 23/11/2009, Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạc động thông tin cơ sở… đã được sửa đổi hoặc thay thế bởi các văn bản khác nên không còn phù hợp với thực tế. 
	+ Văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong nội dung Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT (như tại khoản 2, Điều 9) về Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn theo cấp độ đã được thay thế bởi văn bản khác. 
	+ Thông tư 39/2020/TT-BTTTT đã quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, nhưng lại chưa cụ thể hóa trách nhiệm riêng cho chính quyền cấp xã, gây nên những hạn chế trong công tác quản lý thực tế.
- Về khó khăn trong thực tế: 
+ Việc tổ chức lại bộ máy ở các cơ quan trung ương và thực hiện mô hình chính quyền hai cấp làm thay đổi trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động của đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Do đó, các quy định trong Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT không còn phù hợp và cần được sửa đổi, thay thế để đáp ứng công tác quản lý nhà nước trong tình hình mới. 
- Một số quy định kỹ thuật, an toàn thông tin tại Thông tư 39/2020/TT-BTTTT không còn phù hợp với thực tế do sự thay đổi của kỹ thuật, công nghệ và an toàn bảo mật thông tin; cơ sở pháp lý không còn hiệu lực và yêu cầu thực tế cao hơn. Do đó, việc sửa đổi Thông tư là cần thiết để đảm bảo quá trình thực thi được thuận lợi và hiệu quả.
4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
4.1. Thực hiện xây dựng Hệ thống thông tin nguồn trung ương và hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh 
- Cơ sở triển khai nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin. Bộ Thông tin và Truyền thông (trước đây) đã ban hành Quyết định số 1381/QĐ - BTTTT ngày 07/9/2021 về Chiến lược phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, Cục đã tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành: (1) Công văn số 2455/BTTTT-TTCS ngày 27/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dẫn nghiệp vụ về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (Phiên bản 2.0); (2) Công văn số 5616/BTTTT-TTCS ngày 27/12/2024 sửa đổi bổ sung hướng dẫn nghiệp vụ về chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống thông tin nguồn trung ương và hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (phiên bản 2.0). Trong thời gian qua, Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại và các địa phương đã triển khai xây dựng hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở trung ương và hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở cấp tỉnh để tổ chức cung cấp thông tin thiết yếu đến người dân thông qua hệ thống thông tin cơ sở. Đây là hệ thống cung cấp thông tin nguồn cho hoạt động thông tin cơ sở; thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở phục vụ công tác quản lý nhà nước (cấp trung ương, cấp tỉnh). 
- Quá trình tổ chức thực hiện: Cục đã phối hợp với các địa phương tổ chức kết nối Hệ thống thông tin nguồn trung ương với Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh theo 02 giai đoạn: 
+ Giai đoạn 1: Triển khai kết nối thử nghiệm diện rộng Hệ thống thông tin nguồn trung ương với Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh.
Hệ thống thông tin nguồn trung ương đã kết nối thành công với 31 Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh, trong đó kết nối với Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh của 17 tỉnh, thành phố đã đầu tư hoặc thuê dịch vụ công nghệ thông tin và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh của 14 tỉnh, thành phố triển khai thử nghiệm giải pháp phần mềm của các nhà cung cấp. Giao diện quản lý (Dashboard) của Hệ thống thông tin nguồn trung ương kết nối, giám sát trên 13.214 thiết bị cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT-VT của 31/63 tỉnh, thành phố. Một số địa phương có trên 1.000 thiết bị cụm thu phát thanh CNTT-VT kết nối với Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh bao gồm Bình Định, Hà Nội, Quảng Nam, Bình Phước, Hà Giang, Lạng Sơn, Hải Phòng (trước thời điểm sắp xếp lại các đơn vị hành chính).
+ Giai đoạn 2: Đưa Hệ thống thông tin nguồn trung ương vào hoạt động thử nghiệm (khai thác, sử dụng đối với các tỉnh đã kết nối và tiếp tục phối hợp triển khai kết nối các tỉnh còn lại).
Tính đến tháng 12/2024: Hệ thống thông tin nguồn trung ương đã kết nối và giám sát hoạt động thông tin cơ sở của 44/63 Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh. Cục Thông tin cơ sở (trước đây) đã sử dụng Hệ thống thông tin nguồn trung ương để thực hiện quản lý, giám sát hoạt động của thiết bị cụm thu phát thanh đang hoạt động/không hoạt động; kiểm tra nội dung đã/đang phát trên thiết bị; số lượng bản tin đã phát; cung cấp thông tin, chương trình phát thanh cho Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh. Dashboard của Hệ thống thông tin nguồn trung ương kết nối, giám sát được trên 18.055 thiết bị cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT-VT của 44 tỉnh, thành phố. Một số địa phương có trên 2.000 thiết bị cụm thu phát thanh CNTT-VT kết nối với Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh như Bình Định, Quảng Nam; trên 1.000 cụm thu phát thanh CNTT-VT kết nối với Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh như Bình Phước, Hà Giang, Lạng Sơn, Hà Nội, Lâm Đồng, Hải Phòng, Đắk Lắk (trước thời điểm sắp xếp lại các đơn vị hành chính).
4.2. Đánh giá kết quả xây dựng Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở trung ương và hệ thống thông tin nguồn cơ sở cấp tỉnh 
- Thuận lợi:  
+ Việc thiết lập hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở đã góp phần tích cực trong việc hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng nội dung thông tin, tuyên truyền để cung cấp, trao đổi theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác và hiệu quả. 
+ Chính quyền các cấp truyền tải được những thông tin quan trọng, đặc biệt là những thông báo khẩn cấp tới người dân được truyền tải nhanh chóng nhất; đồng thời quản lý, giám sát , đánh giá hiệu quả hoạt động của mạng lưới cụm thu phát thanh, bảng tin điện tử công cộng trên cả nước và từng địa phương trực tuyến theo thời gian thực.
+ Người làm công tác thông tin, tuyên truyền từ Trung ương đến địa phương tiết kiệm được thời gian công sức vận hành hệ thống và được cung cấp các chức năng hỗ trợ sản xuất, biên tập tin bài như chuyển văn bản thành giọng nói, tìm kiếm nhanh tư liệu, nội dung tin bài qua các trang báo chính thống…
+ Người dân được tiếp cận trực tiếp và nhanh nhất những thông tin thiết yếu, liên quan đến đời sống sinh hoạt hàng ngày.
- Khó khăn, vướng mắc: Trong quá trình triển khai thử nghiệm diện rộng Hệ thống thông tin nguồn trung ương kết nối Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 2455/BTTTT-TTCS ngày 27/6/2023 và văn bản số 5616/BTTTT-TTCS ngày 27/12/2024.
+ Đây là văn bản hành chính nên chỉ có tính chất hướng dẫn, khuyến nghị, do đó không đủ căn cứ pháp lý để địa phương có cơ sở triển khai áp dụng khi xây dựng hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở cấp tỉnh.  
+ Chưa kết nối, giám sát được: (1) Cụm loa có dây /không dây FM, do từng cụm loa cần có bộ tích hợp chuyển đổi; (2) Bảng tin điện tử công cộng, do thời gian đầu tập trung kết nối với các thiết bị cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT-VT trên địa bàn có nhiều nhà cung cấp thiết bị. Vì vậy, dữ liệu giám sát, theo dõi trên Dashboard Hệ thống thông tin nguồn trung ương chủ yếu là số liệu cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT-VT. 
+ Một số địa phương đã có Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh nhưng chưa kết nối được với Hệ thống thông tin nguồn trung ương do việc kết nối cần sự phối hợp của nhiều đơn vị gồm các bộ phận kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn trung ương, Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh, trục NDXP của quốc gia, trục LGSP cấp tỉnh, triển khai thiết bị cụm thu phát thanh tại địa phương. Trong đó, việc kết nối Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh với trục LGSP là khó khăn, phức tạp nhất, do địa phương không bố trí được nhân lực kỹ thuật phụ trách trục LGSP để phối hợp kết nối, tích hợp giao tiếp API vào trục LGSP.
+ Các tỉnh có Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh nhưng chưa kết nối được đầy đủ các cụm thu phát thanh CNTT-VT để quản lý giám sát hoạt động cụm thu; Số cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT-VT của 44 tỉnh, thành phố (trước sáp nhập) kết nối với Hệ thống thông tin nguồn trung ương  chỉ đạt khoảng 52% số thiết bị hiện có (số cụm thu phát thanh kết nối: 18.055, Số cụm thu phát thanh thực tế: 34.630 thiết bị), dẫn đến số liệu quản lý, giám sát hoạt động thông tin cơ sở chưa được đồng bộ, chính xác. Sau sáp nhập, số địa phương kết nối hoàn chỉnh với Hệ thống thông tin nguồn trung ương là 04 tỉnh, thành phố (gồm Lào Cai, Hải Phòng, Gia Lai, Tây Ninh); 07 tỉnh đang cập nhật mã định danh điện tử chính quyền 2 cấp cho hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và kết nối Hệ thống thông tin nguồn trung ương (gồm Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Trị, Đồng Nai, Cà Mau, Sơn La, Lạng Sơn); 06 tỉnh đang thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu để triển khai Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (gồm Hưng Yên, Cần Thơ, Đồng Tháp, Thanh Hoá, Nghệ An, Cao Bằng).
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
	1. Kiến nghị đối với việc sửa đổi Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT:
- Xem xét phân định rõ phạm vi và đối tượng quản lý hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cho phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp. Đồng thời, mở rộng và làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của cơ quan, tổ chức sau khi thực hiện sắp xếp bộ máy từ trung ương đến cấp tỉnh, cấp xã. 
- Xem xét quy định cụ thể về trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông /Internet trong đảm bảo chất lượng đường truyền, kết nối data 4G/5G và an toàn bảo mật thông tin. 
- Xem xét, bổ sung một số yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật cơ bản đối với đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông như: (1) bổ sung nội dung về yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật cơ bản, cụ thể là thiết bị quản lý, lưu trữ thông tin và sản xuất chương trình phát thanh; hệ thống /phần mềm CMS của nhà cung cấp thiết bị kết nối điều khiển các cụm thu phát thanh CNTT-VT; (2) bổ sung một số chức năng đối với thiết bị của đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT như: chức năng biên tập âm thanh, chức năng cảnh báo lỗi thiết bị và kết nối; chức năng quản lý, phân quyền người sử dụng; (3) bổ sung yêu cầu đối với các thiết bị phụ trợ như:(i) nguồn điện cung cấp (có thể mở rộng thêm năng lượng mặt trời); (ii) hệ thống chống sét, thiết bị ngoài trời đối với vùng tiếp xúc môi trường biển, đảo; (4) quy định các tính năng tốc độ xử lý, tiêu chí chất lượng chuyển đổi âm thanh tương tự (analog) sang dạng số (digital) và ngược lại; (5) nâng tiêu chí an toàn cho hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT…
- Đề nghị sửa đổi, cập nhật các quy định về An toàn thông tin mạng đối với Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở, như thay thế Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT đã hết hiệu lực bằng Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ…
- Nghiên cứu xây dựng quy định về các quy trình ứng phó khi xảy ra sự cố an  toàn thông tin mạng, bao gồm: thông báo, khắc phục và báo cáo sự cố khi xảy ra; thiết lập các biện pháp phòng ngừa và đối phó với các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống truyền thanh; quy định về thường xuyên kiểm tra và đánh giá an ninh hệ thống để phát hiện và khắc phục kịp thời các lỗ hổng bảo mật.
2. Kiến nghị đối với Hệ thống thông tin nguồn trung ương và hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh 
- Đề nghị xem xét xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về hệ thống thông tin nguồn trung ương và hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh. Trong đó, quy định cụ thể về chức năng, tính năng kỹ thuật, bảo đảm an toàn thông tin và yêu cầu kết nối của hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở (trung ương và cấp tỉnh).
-  Đề nghị đưa toàn bộ nội dung cần hướng dẫn có tính chất quy định chung, và có tính bắt buộc cần đáp ứng về hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở vào nội dung của thông tư, không ban hành với hình thức văn bản hướng dẫn để đảm bảo tính pháp lý cho địa phương thực hiện.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, cập nhật, sửa đổi các nội dung của văn bản số 2455/BTTTT-TTCS ngày 27/6/2023 về Hướng dẫn nghiệp vụ về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống TTN - phiên bản 2.0,  văn bản số 5616/BTTTT-TTCS ngày 27/12/2024 sửa đổi bổ sung hướng dẫn nghiệp vụ về chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống thông tin nguồn trung ương và hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (phiên bản 2.0) để đưa vào văn bản quy phạm pháp luật.
Trên cơ sở tổng hợp đề xuất, kiến nghị của địa phương sau 05 năm thực hiện Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT quy định về quản lý đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông và đánh giá kết quả triển khai thực hiện Hệ thống thông tin nguồn trung ương và hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh. Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại đề xuất xây dựng Thông tư quy định về hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
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